
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 03 Đường Trần Quý Cáp, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam

02/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC AN NINH 
THUẬN

4500635090

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình điện 4221

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

5. Xây dựng công trình công ích khác 4229

6. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Phá dỡ 4311

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

15. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Ngoại trừ ngành nghề: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, 
mã ngành 46492)

4649

17. Đại lý du lịch 7911

18. Điều hành tua du lịch 7912

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI PHÚC AN NINH THUẬN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

19. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Khai thác quặng sắt 0710

22. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Bao gồm cả ngành nghề kinh doanh:
- Hoạt động dịch vụ thăm dò mỏ và quặng;
- Tư vấn các dịch vụ khoáng sản.

0990

24. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

25. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng (mã ngành 47733).

4773

27. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn lập Báo cáo đáng giá tác động môi trường.

7490

28. Xây dựng công trình đường sắt 4211

29. Xây dựng công trình đường bộ 4212

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng doanh nghiệp được kinh 
doanh.

8299

31. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn lập Dự án đầu tư;
- Khảo sát Địa hình công trình xây dựng;
- Hoạt động đo đạc bản đồ.

7110

32. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

33. (Địa điểm kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của địa 
phương; Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
đúng quy định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TIÊU MẠNH 
HÀ 

6-11 Lữ đoàn 144, Số 
18 Ngõ 163, Tổ 11, 
Tư Đình, Phường 
Long Biên, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.000.000.000 60,000 001080019165

2TRẦN VĂN 
THÁI

Số 30 Khu phố 11, 
Phường An Bình, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

2.000.000.000 40,000 271705851

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Ninh Thuận

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080019165
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 6-11 Lữ đoàn 144, Số 18 Ngõ 163, Tổ 11, Tư Đình, 
Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 6-11 Lữ đoàn 144, Số 18, Ngõ 163, Tổ 11, Tư Đình, Phường Long Biên, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TIÊU MẠNH HÀ Nam

19/07/1980 Kinh Việt Nam

03/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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